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Câu 1: Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

A. Association of Southeast Asian Nations
B. Association of South and East Asian Nations
C. Assembly of Southeast Asian Nations
D. Alliance of Southeast Asian Nations
Câu 2: Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên được tổ chức ở đâu?

A. Tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a
B. Tại Băng Cốc, Thái Lan
C. Tại Kuala Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a
D. Ma-ni-la, Phi-líp-pin
Câu 3: ASEAN ký bản Hiến chương vào dịp kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập?

A. 30 năm
B. 40 năm
C. 35 năm
D. 25 năm
Câu 4: Tư cách pháp nhân của ASEAN:

A. ASEAN là một tổ chức liên chính phủ, không có tư cách pháp nhân.
B. ASEAN là một tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân.
C. ASEAN là một tổ chức liên chính phủ, có tư cách pháp nhân.
D. ASEAN là một tổ chức phi chính phủ, không có tư cách pháp nhân.
Câu 5: Theo quy định của Hiến chương ASEAN, cơ quan nào có chức năng bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN?

A. Cấp cao ASEAN
B. Hội đồng Điều phối ASEAN
C. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN
D. Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN
Câu 6: Tổng thư ký ASEAN hiện nay là ai, người nước nào?

A. Ông Ong Keng Yong, người Singapore
B. Ông Rodolfo C.Severino, người Philippines

C. Ông Xu-rin Pít-xu-oan, người Thái Lan
D. Ông Lê Lương Minh, người Việt Nam
Câu 7: Cơ quan nào mới được thành lập theo Hiến chương và đặt bên cạnh Ban thư ký ASEAN, chịu trách nhiệm thường trực điều phối các hoạt động hợp tác của ASEAN?

A. Hội đồng Điều phối ASEAN
B. Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN
C. Ban thư ký ASEAN Quốc gia
D. Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN
Câu 8: Theo quy định của Hiến chương ASEAN, chức Chủ tịch ASEAN sẽ được trao cho nước nào?

A. Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên
B. Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên
C. Theo quyết định của mỗi kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước
D. Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước
Câu 9: Khái niệm nào mô tả tính chất của ASEAN như một tổ chức gắn kết hài hòa các quốc gia có đặc điểm đa dạng khác nhau?

A. Thống nhất trong khác biệt
B. Thống nhất trong đa dạng
C. Đa dạng nhưng thống nhất
D. Hài hòa nhưng đa dạng
Câu 10: Biểu tượng của ASEAN được thông qua vào thời gian nào?

A. Tháng 6/1997
B. Tháng 7/1997
C. Tháng 8/1967
D. Tháng 02/1992
Câu 11: Màu vàng trong lá cờ của ASEAN thể hiện:

A. Hòa bình
B. An ninh
C. Thịnh vượng
D. Hạnh phúc
Câu 12: Quốc ca ASEAN nhằm thể hiện thông điệp gì của ASEAN?

A. Vai trò trung tâm
B. Sự thịnh vượng
C. Sự hài hoà
D. Sự đoàn kết
Câu 13: Lá cờ ASEAN treo ngoài trời có kích cỡ bao nhiêu?

A. 100 cm x 150 cm
B. 200 cm x 250 cm
C. 200 cm x 300 cm
D. 250 cm x 300 cm
Câu 14: Khu vực ASEAN có bao nhiêu triệu dân?

A. 300
B. 400
C. 500
D. 600
Câu 15: Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều phối chính các hoạt động hợp tác thuộc trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN?

A. Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN
B. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
C. Hội nghi Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
D. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia
Câu 16: Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN ban đầu có tên gọi là gì?

A. Cộng đồng An ninh ASEAN
B. Cộng đồng Chính trị ASEAN
C. Cộng đồng liên kết chính trị ASEAN
D. Cộng đồng khu vực an ninh ASEAN
Câu 17: Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) ra đời vào năm nào?

A. 1967
B. 1976
C. 1995
D. 2005
Câu 18: Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á có tên tiếng Anh là gì?

A. Treaty of Amity for Cooperation
B. Treaty of Amity and Cooperation
C. Treaty of ASEAN for Amity and Cooperation
D. Treaty of Alliance and Cooperation
Câu 19: Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) được thành lập năm nào?

A. Năm 1994
B. Năm 1995
C. Năm 1996
D. Năm 1997
Câu 20: SEANWFZ là tên viết tắt của Hiệp ước gì?

A. Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
B. Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
C. Một ASEAN không có vũ khí hạt nhân
D. Hiệp định hợp tác hạt nhân ASEAN
Câu 21: Hiệp ước SEANWFZ nhằm mục tiêu chính gì?

A. Phê phán việc xây dựng các lò luyện hạt nhân ở Đông Nam Á
B. Ngăn cấm việc sử dụng, phát triển và deployment vũ khí hạt nhân của các quốc gia thành viên ASEAN
C. Ngăn cấm việc di chuyển tàu ngầm và tàu chiến được trang bị hạt nhân qua các vùng nước ở Đông Nam Á
D. Thực hiện các nghĩa vụ của các nước thành viên ASEAN theo Nghị quyết 1540 của Hội đồng An ninh Liên hợp quốc.
Câu 22: ZOPFAN là từ viết tắt của cụm từ gì?

A. Zone of Peace, Fauna and Nature
B. Zone of Peace, Freedom and Neutrality
C. Zone of Power, Force and Nature
D. Zone of Peace, Freedom and Natural
Câu 23: Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thông qua vào năm nào?

A. 2009
B. 2007
C. 2005
D. 2003
Câu 24: Hiệp định ATIGA là viết tắt của Hiệp định gì trong tiếng Anh?

A. ASEAN Treaty in Goods Agreement
B. ASEAN Trade Investment Grantee Agreement
C. ASEAN Trade In Goods Agreement
D. ASEAN Trade International Goods Agreement
Câu 25: AEC là viết tắt của cụm từ gì trong tiếng Anh?

A. ASEAN Economic Community
B. ASEAN External Community
C. ASEAN Economic Council
D. ASEAN Economic Commission
Câu 26: IAI là viết tắt tiếng Anh của sáng kiến gì?

A. Initiative for ASEAN Infrastructure
B. Initiative for ASEAN Intensified cooperation
C. Initiative for ASEAN Intellectual property cooperation
D. Initiative for ASEAN Integration
Câu 27: Khẩu hiệu của chiến lược quảng bá du lịch mới của ASEAN do Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA) và được Dự án Trung tâm Năng lượng ASEAN (AEC) hỗ trợ là gì?

A. “Đông Nam Á: cảm nhận sức nóng”
B. “Đông Nam Á: cảm nhận sự nồng ấm”
C. “Đông Nam Á: cảm nhận sự lạnh lẽo”
D. “Đông Nam Á: cảm nhận sự tươi mới”
Câu 28: Giải thưởng nhằm ghi nhận các thực hành năng lượng tốt ở ASEAN gọi là:

A. Giải thưởng Than ASEAN
B. Thực hành tốt trong Quản lý Năng lượng
C. Giải thưởng Năng lượng Tái tạo ASEAN
D. Giải thưởng Năng lượng ASEAN
Câu 29: Thành tố nào sau đây không phải là một đặc điểm chính của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN?

A. Thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất
B. Khu vực kinh tế cạnh tranh
C. Lợi ích kinh tế bằng nhau cho các quốc gia thành viên
D. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
Câu 30: Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) không nhằm đạt được mục tiêu nào trong lĩnh vực đầu tư ở ASEAN:

A. Tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi hơn
B. Đẩy mạnh đầu tư nội khối
C. Tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư
D. Tạo ra một môi trường công nghiệp
Câu 31: Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN không bao gồm cam kết nào sao đây:

A. Tự do luân chuyển hàng hoá
B. Tự do luân chuyển lao động không có tay nghề
C. Tự do luân chuyển vốn
D. Tự do luân chuyển đầu tư
Câu 32: Trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trong giai đoạn hình thành vào cuối năm 2015 thì lĩnh vực ngành nghề nào không nằm trong số những ngành nghề được tự do di chuyển trong nội khối ASEAN?

A. Kỹ sư
B. Kế toán
C. Thợ máy
D. Nha sĩ
Câu 33: Đoàn Tàu thanh niên Đông Nam Á là chương trình giao lưu thanh niên giữa ASEAN với nước Đối tác nào?

A. Trung Quốc
B. Nhật Bản
C. Hàn Quốc
D. Ấn Độ
Câu 34: Cơ chế nào sau đây của ASEAN không nằm trong khuôn khổ hợp tác y tế:

A. Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM)
B. Nhóm Chuyên gia ASEAN về Bệnh Truyền nhiễm (AEGCD)
C. Nhóm Làm việc Chuyên ngành ASEAN về Chăn nuôi (ASWGL)
D. Nhóm Chuyên gia ASEAN về An toàn Thực phẩm (AEGFS)
Câu 35: Tuyên bố về việc thúc đẩy quan điểm của ASEAN về việc thiết kế các chính sách và các chương trình khu vực về văn hóa, là:

A. Tuyên bố về Liên minh ASEAN
B. Tuyên bố về Kết nối ASEAN
C. Tuyên bố ASEAN về Thống nhất trong Đa dạng Văn hoá
D. Tuyên bố về một ASEAN lấy Con người làm Trung tâm
Câu 36: Hiện nay ASEAN có quan hệ đối thoại đầy đủ với bao nhiêu đối tác?

A. 10 Đối tác
B. 16 Đối tác
C. 27 Đối tác
D. 17 Đối tác
Câu 37: Khuôn khổ ASEAN+3 bao gồm những nước nào?

A. ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ
B. ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
C. ASEAN, Trung Quốc, Úc, New Zealand
D. ASEAN, Trung Quốc, Úc, Canada
Câu 38: ASEAN hiện có 1 quan sát viên là nước nào?

A. Timo Lét-xtê
B. Băng-la-đét
C. Xri-lan-ka
D. Papua Niu Ghinê
Câu 39: Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày nào? Là nước thành viên thứ mấy khi gia nhập ASEAN?

A. Ngày 15/12/2008 và là thành viên thứ 10
B. Ngày 8/8/1995 và là thành viên thứ 9
C. Ngày 6/3/1997 và là thành viên thứ 8
D. Ngày 28/7/1995 và là thành viên thứ 7
Câu 40: Phương châm của Việt Nam khi tham gia ASEAN hiện nay là gì?

A. Chủ động, tích cực, năng động
B. Chủ động, tích cực, có trách nhiệm
C. Năng động, tích cực, có trách nhiệm
D. Nhiệt tình, tích cực, chủ động
Câu 41: Cơ quan nào của Việt Nam hiện đang là cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN?

A. Bộ Công Thương
B. Bộ Ngoại giao
C. Văn phòng Chính phủ
D. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Câu 42: Cơ quan nào của Việt Nam chủ trì, điều phối sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động thuộc Cộng đồng Kinh tế ASEAN:

A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
B. Bộ Công thương
C. Bộ Tài chính
D. Bộ Ngoại giao
Câu 43: Cơ quan nào của Việt Nam chủ trì, điều phối sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động thuộc Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN?

A. Bộ Thông tin Truyền thông
B. Bộ Tài chính
C. Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội
D. Bộ Ngoại giao
Câu 44: Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam trùng với một sự kiện gì của Việt Nam trong ASEAN?

A. Kỷ niệm 15 năm ngày ký gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác 
(TAC).
B. Kỷ niệm 15 năm ngày trở thành quan sát viên của ASEAN.
C. Kỷ niệm 15 năm ngày chính thức trở thành thành viên của ASEAN.
D. Kỷ niệm 15 năm ngày Việt Nam tham gia Hội nghị Cấp cao đầu tiên của ASEAN.
Câu 45: Nước nào có quy mô dân số và diện tích lớn nhất ASEAN?

A. Malaysia
B. Thái Lan
C. Indonesia
D. Việt Nam
Câu 46: Nước nào sau đây KHÔNG từng đô hộ các nước Đông Nam Á:

A. Anh
B. Pháp
C. Tây Ban Nha
D. Đức
Câu 47: Indonesia là một nước quần đảo với khoảng bao nhiêu đảo?

A. 14,000
B. 15,000
C. 16,000
D. 17,000
Câu 48: Nước nào xuất khẩu nhiều cao su nhất Đông Nam Á?

A. Malaysia
B. Indonesia
C. Việt Nam
D. Thái Lan
Câu 49: Trang phục cổ truyền của Malaysia là gì?

A. Áo dài
B. Kebaya
C. Baju Melayu
D. Longyi
Câu 50: Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển?

A. Myanmar
B. Lào
C. Campuchia
D. Malaysia
Câu 51: Quốc gia Đông Nam Á nào có đường biên giới với Thái Lan dài nhất?

A. Campuchia
B. Malaysia
C. Lào
D. Myanmar
Câu 52: Thái Lan có thể chế gì?

A. Quân chủ lập hiến
B. Cộng hoà
C. Quân chủ
D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 53: Ngày Quốc khánh của Lào là ngày gì?

A. Ngày 02/12
B. Ngày 09/11
C. Ngày 04/01
D. Ngày 02/9
Câu 54: Loại hoa nào được xem là hoa quốc gia của Campuchia?

A. Ramdul
B. Lotus
C. Champa (hoa đại)
D. Simpor
Câu 55: Thủ đô của Phi-lip-pin là gì?

A. Jakarta
B. Manila
C. Phnom Penh
D. Kuala Lumpur
Câu 56: Ngôi sao năm cánh trên cờ của Mi-an-ma có màu gì?

A. Đỏ
B. Trắng
C. Xanh da  trời
D. Xanh lá cây
Câu 57: Đồng tiền nào sau đây không phải là đồng tiền của một trong các nước ASEAN?

A. Riel
B. Peso
C. Kyat
D. Yuan
Câu 58: Đền Angkor Wat được tuyên bố là di sản thế giới khi nào?

A. Năm 1992
B. Năm 1993
C. Năm 2002
D. Năm 2003
Câu 59: Ngày nào sau đây không phải là một ngày nghỉ lễ ở Singapore

A. Thứ sáu tốt lành
B. Ngày Phật Đản
C. Deepavali
D. Lễ hội đèn lồng
Câu 60: Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Philippines, nổi tiếng với trang trí sặc sỡ và chỗ ngồi đông đúc, là gì?

A. Calesa
B. Tricycle
C. Kuliglig
D. Jeepney
-----------------------------------------------
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÒNG KT&ĐBCL
BAN ĐỀ THI


(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mã đề ASEAN









                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi ASEAN

